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１．Quá trình học tập：Theo thứ tự tính từ khi học tiểu học cho đến trường tốt nghiệp gần đây nhất

 Quá trì

nh học
 Điện thoại liên lạc

 Số năm

２． Quá trình học tiếng nhật

Đã từng

học
 Điện thoại liên lạc

 Thời

gian

３．Lịch sử làm việc
Điện thoại liên lạc

４．Lịch sử qua Nhật

　　Trường hợp đã từng xuất nhập cảnh vào nước Nhật thì hãy điền tiếp những thông tin dưới đây

⑤Năm      Tháng      Ngày       ～ Năm      Tháng      Ngày

 Khu VựcNăm tháng nhập học - Năm tháng tốt nghiệp

　①Năm　　　　　Tháng　　　　Ngày

SƠ YẾU LÝ LỊCH

 Mục đích nhập quốc Tư cách lưu trú

 Bắt đầu - kết thúc Tỉnh thành
Nơi làm việc

　□　Không

　□　Có    Họ tên chồng(vợ)（

 Khu vực 
Ngày tháng năm nhập học ~  Ngày thá

ng năm tốt nghiệp

 Tên Trường

 Tên TrườngThời gian học

　④Năm　　　　　Tháng　　　　Ngày

Thời gian học

　①Năm　　　　　Tháng　　　　Ngày

Năm 19　　　Tháng　　　　Ngày

Nhập cảnh - Xuất cảnh

Nghề

nghiệp

 Thời gian làm việc

　～Năm 　　　Tháng　　  Ngày

　～Năm 　　　　  Tháng　　  　Ngày

　②Năm　　　　　Tháng　　　　Ngày

　③Năm　　　　　Tháng　　　　Ngày

①Năm      Tháng      Ngày       ～ Năm      Tháng      Ngày

②Năm      Tháng      Ngày       ～ Năm      Tháng      Ngày

③Năm      Tháng      Ngày       ～ Năm      Tháng      Ngày

　⑤Năm　　　　　Tháng　　　　Ngày

　～Năm 　　　　  Tháng　　  　Ngày

　～Năm 　　　　  Tháng　　  　Ngày

　～Năm 　　　　  Tháng　　  　Ngày

　～Năm 　　　　  Tháng　　  　Ngày

④Năm      Tháng      Ngày       ～ Năm      Tháng      Ngày

　②Năm　　　　　Tháng　　　　Ngày

　～Năm 　　　　  Tháng　　  　Ngày

　～Năm 　　　　  Tháng　　  　Ngày

　①Năm　　　Tháng　　　Ngày

　②Năm　　　Tháng　　　Ngày

　～Năm 　　　Tháng　　  Ngày



５． Mục đích nhập học

６.Dự định sau khi kết thúc chương trình học, nếu có đánh dấu stick vào ô vuông từ số  1 đến 3

Tên trường muốn đăng kí học

　　　　　　Tên ngành- tên khoa Ngành Khoa

□　②　Dự định sau khi về nước　　□　Học lên tiếp　　□　Học lại　　□　Đi làm　□　　□　Tự kinh doanh

Tên trường học lên hay học lại

Tên nơi làm việc dự định

Nội dung công việc

□　③　Khác

　Toàn bộ những điều trên đây đều là sự thật, tôi　　　　　　　　　　　　　　　　　đã tự mình viết đơn.

Ngày làm đơn

Ghi tên và ký tên 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ký tên

□　①　Dự định học tại Nhật　　□　Đào tạo sau Đại học　　□　Đại học　　□　Cao đẳng　　□　Trường chuyên môn

　Năm　　　　　　Tháng　　　　　 Ngày


